
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 474/BCB-BVSN Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 

cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh 

     Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: số 289/SYT-GPHĐ, Cơ quan 

cấp: Sở y tế Bắc Ninh cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015. 

     Phạm vi hoạt động chuyên môn: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Hồi sức tích cực, Gây 

mê hồi sức, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt… 

     Địa chỉ: Đường Bình Than, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

     Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS. Nguyễn Minh Hiệp, chức vụ: Phó 

giám đốc bệnh viện 

     Số chứng chỉ hành nghề: 000554/BN-CCHN. Ngày cấp: 17/01/2013. 

     Điện thoại liên hệ: 0912.580.895 

     Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội 

dung sau đây: 

     1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: (Phụ lục 1) 

     2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (Phụ lục 2) 

     3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác: 

Không 

     4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 645 (Phụ 

lục 1) 

     5. Chi phí hướng dẫn thực hành: (Phụ lục 3) 

    Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

    Tài liệu gửi kèm: Nội dung thực hành và các phụ lục 1,2,3. 

     

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ (BC) 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

          NGUYỄN MINH HIỆP 



             

Phụ lục 1 

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Ban hành kèm bản công bố số 474/BCB-BVSN ngày 09/05/2024) 

STT Đối tượng hướng 

dẫn thực hành 

Chuyên khoa tiếp 

nhận thực hành 

Số lượng người thực 

hành có thể tiếp nhận 

để hướng dẫn thực 

hành 

1 Chức danh bác sĩ Bác sĩ y khoa 145 

Bác sĩ chuyên khoa 

Nhi khoa 

70 

Bác sĩ chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

70 

2 Chức danh điều dưỡng Điều dưỡng 240 

3 Chức danh hộ sinh Hộ sinh 60 

4 Chức danh kỹ thuật y Kỹ thuật hình ảnh 

y học 

25 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

35 

 Tổng số 7 đối tượng 645 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

SỐ LƯỢNG VÀ DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

(Ban hành kèm bản công bố số 474/BCB-BVSN ngày 09/05/2024) 

STT 

Họ tên người 

hướng dẫn thực 

hành 

Trình độ 

CM hiện 

nay 

Khoa, phòng, 

đơn nguyên 
Số CCHN 

Phạm vi chuyên 

môn 

Ngày cấp 

CCHN 

Thời 

gian 

hành 

nghề 

KB, CB 

(~năm) 

Đối tượng hướng dẫn thực 

hành 

1 Phan Thị Yến 
BSCKII 

Nhi 
KB-CCBĐ 

0002844/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

12/01/2015 9 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

2 Vũ Thọ Hải 
BSCKI 

Nhi 
KB-CCBĐ 

003950/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

3 Phạm Bích Nga 
BSCKI 

Nhi 
KB-CCBĐ 

006460/HNO

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

22/08/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

4 Võ Hồng Sơn BSĐK KB-CCBĐ 
004852/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

26/10/2018 5 

Bác sĩ y khoa 

5 
Phạm Xuân 

Trường 
BSĐK KB-CCBĐ 

000235/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/06/2016 7 

Bác sĩ y khoa 

6 Đặng Thị Nga BSĐK KB-CCBĐ 
0002348/QNI

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

16/12/2013 10 

Bác sĩ y khoa 



7 Nguyễn Chí Kiên 
BSCKII 

Nhi 

Hồi sức tích 

cực nhi 

001374/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

8 
Nguyễn Quang 

Thành 

BSCKI 

Nhi 

Hồi sức tích 

cực nhi 

003963/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

9 Nguyễn Thu Thảo Ths Nhi 
Hồi sức tích 

cực nhi 

003962/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

10 Phan Văn Minh 
BSNT/CKI 

Nhi 

Hồi sức tích 

cực nhi 

04661/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

04/07/2018 5 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

11 Trần Thị Thủy 
BSCKII 

Nhi  

Nội nhi tổng 

hợp 

000731/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

24/04/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

12 Lê Thị Thảo Ths Nhi 
Nội nhi tổng 

hợp 

003956/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

13 
Nguyễn Như 

Trường 

BSCKII 

Nhi  

Nội nhi tổng 

hợp 

0001521/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

14 Trần Văn Chung 
BSCKI 

Nhi 

Nội nhi tổng 

hợp 

003957/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

15 Nguyễn Kiều Anh 
BSCKI 

Nhi 

Nội nhi tổng 

hợp 

04689/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

19/07/2018 5 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

16 
Hoàng Thị 

Hương 
Ths Nhi Sơ sinh 

001253/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 



17 Vương Thị Tuệ 
BSNT/CKI 

Nhi 
Sơ sinh 

0002561/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

20/08/2014 9 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

18 
Nguyễn Kim 

Phụng 
BSĐK Sơ sinh 

003964/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa 

19 Hoàng Thị Yến BSĐK Sơ sinh 
4929/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

21/01/2019 5 

Bác sĩ y khoa 

20 
Nguyễn Thị 

Thơm 
BSĐK Sơ sinh 

04760/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

24/08/2018 5 

Bác sĩ y khoa 

21 
Phạm Thị Thanh 

Hương 

BSCKII 

Nhi 

Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

001254/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

22 Nguyễn Thị Linh Ths Nhi 
Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

001062/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

07/03/2019 4 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

23 Trịnh Thị Mừng 
BSCKI 

Nhi 

Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

003959/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

24 Vũ Thị Hương 
BSCKI 

Nhi 

Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

04692/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

19/07/2018 5 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

25 
Vũ Thị Thanh 

Hiếu 

BSCKII 

Nhi 
PTP.KHTH 

0001578/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

26 
Nguyễn Văn 

Thắng 

BSCKII 

Nhi 
TP-KHTH 

0001522/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 



27 
Nguyễn Hoài 

Nam 

BSCKII 

Ngoại 
Giám đốc 

001162/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại thần kinh – 

Lồng ngực 

30/10/2013 10 

Bác sĩ y khoa 

28 
Nguyễn Minh 

Hiệp  

Tiến sĩ y 

học 
Phó giám đốc 

000554/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

17/01/2013 10 

Bác sĩ y khoa,  

Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa 

29 Nguyễn Văn Đạt 
BSCKII 

Ngoại 
Phó giám đốc 

0002417/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

22/05/2014 9 

Bác sĩ y khoa 

30 
Nguyễn Công 

Hùng 

BSCKII 

Ngoại 
Ngoại nhi 

001168/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

30/10/2013 10 

Bác sĩ y khoa 

31 Phạm Văn Đạt 
BSCKII 

Ngoại 
Ngoại nhi 

04769/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

28/08/2018 5 

Bác sĩ y khoa 

32 Vũ Đăng Tuyến 
BSCKI 

Ngoại 
Ngoại nhi 

003813/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

29/08/2016 7 

Bác sĩ y khoa 

33 Nguyễn Duy Hòa BSĐK Ngoại nhi 
04761/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

24/08/2018 5 

Bác sĩ y khoa 

34 Đặng Thế Quỳnh BSĐK Ngoại nhi 
04691/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

19/07/2018 5 

Bác sĩ y khoa 

35 
Hoàng Văn 

Thành 

BSCKII 

TMH 

Liên chuyên 

khoa 

001348/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

TMH 

11/6/2013 10 

Bác sĩ y khoa 



36 Giáp Văn Quân 
BSCKI 

TMH 

Liên chuyên 

khoa 

000131/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

TMH 

4/5/2012 10 

Bác sĩ y khoa 

37 Hà Văn Đoan 
BSCKI 

TMH 

Liên chuyên 

khoa 

000256/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

TMH 

15/06/2016 7 

Bác sĩ y khoa 

38 
Nguyễn Văn 

Tưởng 
BSĐK 

Liên chuyên 

khoa 

0001908/BN-

CCHN 

KCB chuyên 

khoa Mắt 
16/12/2013 10 

Bác sĩ y khoa 

39 
Nguyễn Thị 

Duyên 
BSĐK 

Liên chuyên 

khoa 

000870/BN-

CCHN 

KCB chuyên 

khoa RHM 
14/08/2013 10 

Bác sĩ y khoa 

40 Phạm Huy Cường 
BSCKII 

SPK 

KB-CCBĐ 

(ĐN SLCĐ 

trước sinh và 

sơ sinh) 

001408/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

41 
Ngô Thị Thanh 

Hương 
Ths SPK 

KB-CCBĐ 

(ĐN SLCĐ 

trước sinh và 

sơ sinh) 

003945/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

42 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

BSCKI 

SPK 

KB-CCBĐ 

(ĐN SLCĐ 

trước sinh và 

sơ sinh) 

003960/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

43 
Nguyễn Thị 

Phương 

BSCKI 

SPK 

KB-CCBĐ 

(ĐN SLCĐ 

trước sinh và 

sơ sinh) 

04587/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

10/11/2017 6 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

44 Trịnh Đại Quang 
Ths 

GMHS 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

0001454/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa 



45 Nguyễn Sỹ Toản 
BSCKI 

GMHS 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

0002026/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 

02/01/2014 10 

Bác sĩ y khoa 

46 Vũ Thị Phượng 
BSCKI 

GMHS 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

0001474/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 

06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa 

47 Hồ Thị Hường 
BSCKI 

GMHS 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

003970/BN-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa 

48 
Nguyễn Nguyên 

Ngọc 

BSCKII 

SPK 
Sản bệnh 

000636/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 

khoa 

02/04/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

49 
Nguyễn Đình 

Long 

BSCKI 

SPK 
Sản bệnh 

003961/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

50 Lương Đức Ngư Ths SPK Sản bệnh 
4402/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

18/09/2017 6 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

51 Nguyễn Văn Đức 
BSCKI 

SPK 
Sản bệnh 

3948/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

52 Nguyễn Thị Sức BSĐK Sản bệnh 
0002257/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
18/04/2014 9 

Bác sĩ y khoa, 

Hộ sinh 

53 
Nguyễn Cao 

Mạnh 

BSCKI 

SPK 
Sản bệnh 

003968/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

54 
Nguyễn Ngọc 

Thương 
BSĐK Sản bệnh 

0003601/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

11/07/2018 5 

Bác sĩ y khoa, 

Hộ sinh 



55 Lê Thị Kim Dung 
BSCKII 

SPK 
Sản đẻ 

000564/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Phụ 

sản 

17/01/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

56 
Nguyễn Văn 

Cường  

BSCKII 

SPK 
Sản đẻ 

0001444/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

57 
Nguyễn Thị 

Giang 
Ths SPK Sản đẻ 

0001463/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

58 Nguyễn Hữu Văn  BSĐK Sản đẻ 
003949/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Hộ sinh 

59 Lê Viết Nghĩa BSĐK Sản đẻ 
4221/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
05/08/2017 6 

Bác sĩ y khoa, 

Hộ sinh 

60 Vũ Trọng Tấn 
BSCKII 

SPK 
Phụ 

000563/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Phụ 

sản 

17/01/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

61 
Đào Thị Minh 

Thu 

BSCKI 

SPK 
Phụ 

0001524/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

62 Đỗ Văn Tạo Ths SPK Phụ 
0001773/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
26/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

63 Lê Thị Mỹ Hạnh 
BSCKI 

SPK 
Phụ 

003947/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

64 
Phạm Đăng 

Quang 
BSĐK Phụ 

003958/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

15/11/2016 7 

Bác sĩ y khoa, 

Hộ sinh 



65 
 Vương Văn 

Khoa 
BSCKII 

Hỗ trợ sinh sản 

- nam học 

001104/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
24/10/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

66 
Nguyễn Thị Kim 

Ly 

BSCKII 

SPK 

Hỗ trợ sinh sản 

- nam học 

001382/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
06/11/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

67 
Nguyễn Trọng 

Tuyển 
Ths SPK 

Hỗ trợ sinh sản 

- nam học 

0002922/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản, 

Phụ khoa 

31/03/2015 8 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

68 
Hoàng Đình 

Chính 
Ths SPK 

Hỗ trợ sinh sản 

- nam học 

004436/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Sản 
23/02/2018 5 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

69 
Nguyễn Thị Bích 

Thanh 

BSCKII 

SPK 
Phó giám đốc 

000785/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên sản 

phụ 

14/05/2013 10 

Bác sĩ y khoa, 

Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ 

khoa, Hộ sinh 

70 
Dương Thị Mai 

Ngân 

CN Điều 

dưỡng 
KB-CCBĐ  

003717/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT số 26/2015 
29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

71 Tô Thị Vân 
CN Điều 

dưỡng 
KB-CCBĐ  

04575/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT số 26/2015 
02/11/2017 6 

Điều dưỡng 

72 
Nguyễn Thị 

Thương 

CN Điều 

dưỡng 
KB-CCBĐ  

4178/BN-

CCHN 

TTLT số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV 

08/05/2017 6 

Điều dưỡng 

73 Lương Thị Trang 
CN Điều 

dưỡng 
KB-CCBĐ  

0001514/BN-

CCHN 
QĐ 41/2015 06/11/2013 10 

Điều dưỡng 

74 
Nguyễn Thị 

Trang Nhung 

CN Điều 

dưỡng 

Hồi sức tích 

cực nhi 

0001873/BN-

CCHN 

Theo QĐ 41/2005 

của BNV 
06/12/2013 10 

Điều dưỡng 

75 Bùi Thị Chi 
CN Điều 

dưỡng 

Hồi sức tích 

cực nhi 

0001485/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

04/04/2021 3 

Điều dưỡng 



76 Chu Thị Hương 
CN Điều 

dưỡng 

Hồi sức tích 

cực nhi 

4278/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

06/07/2017 6 

Điều dưỡng 

77 Ngô Thị Hậu 
CN Điều 

dưỡng 

Hồi sức tích 

cực nhi 

003711/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

78 
Phạm Thị Hồng 

Thơm 

CN Điều 

dưỡng 

Hồi sức tích 

cực nhi 

04767/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

24/08/2018 5 

Điều dưỡng 

79 Nguyễn Thị Thảo 
CN Điều 

dưỡng 

Nội nhi tổng 

hợp 

003858/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

17/10/2016 7 

Điều dưỡng 

80 Lê Tú Anh 
CN Điều 

dưỡng 

Nội nhi tổng 

hợp 

003755/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2016 

29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

81 
Trần Thị Ngọc 

Anh 

CN Điều 

dưỡng 

Nội nhi tổng 

hợp 

02710/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

15/05/2018 5 

Điều dưỡng 

82 Đỗ Thị Huyền 
CN Điều 

dưỡng 

Nội nhi tổng 

hợp 

4217/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2016 

08/05/2017 6 

Điều dưỡng 

83 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

CN Điều 

dưỡng 

Nội nhi tổng 

hợp 

02705/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

15/05/2018 5 

Điều dưỡng 

84 Nguyễn Thị Nên 
CN Điều 

dưỡng 

Nội nhi tổng 

hợp 

02410/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

20/12/2017 6 

Điều dưỡng 

85 
Nguyễn Thị 

Thơm 

CN Điều 

dưỡng 
Sơ sinh 

0001583/BN-

CCHN 

Theo QĐ 41/2005 

của BNV 
06/11/2013 10 

Điều dưỡng 



86 
Kiều Thị Thu 

Hằng 

CN Điều 

dưỡng 
Sơ sinh 

003302/HNO

-CCHN 

Theo QĐ 41/2005 

của BNV 
27/12/2012 10 

Điều dưỡng 

87 
Nguyễn Thị 

Quyên 

CN Điều 

dưỡng 
Sơ sinh 

004030/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

26/12/2016 7 

Điều dưỡng 

88 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 

CN Điều 

dưỡng 
Sơ sinh 

04596/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

22/11/2017 6 

Điều dưỡng 

89 Nguyễn Thị Tín 
CN Điều 

dưỡng 
Sơ sinh 

04593/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

22/11/2017 6 

Điều dưỡng 

90 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

CN Điều 

dưỡng 
Sơ sinh 

006431/BG-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

25/08/2017 6 

Điều dưỡng 

91 Nguyễn Thị Mai 
CN Điều 

dưỡng 
Sơ sinh 

019929/HNO

-CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

21/07/2016 7 

Điều dưỡng 

92 Bùi Thị Huệ 
CN Điều 

dưỡng 

Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

001158/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

TT 41/2015 
30/10/2013 10 

Điều dưỡng 

93 Hà Thị Trinh 
CN Điều 

dưỡng 

Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

04662/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

04/07/2018 5 

Điều dưỡng 

94 Hoàng Thị Huyên 
CN Điều 

dưỡng 

Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

006454/BG-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

13/09/2017 6 

Điều dưỡng 

95 Nguyễn Thị Liên 
CN Điều 

dưỡng 

Bệnh nhiệt đới 

tiêu hoá nhi 

003965/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

15/11/2016 7 

Điều dưỡng 



96 
Nguyễn Thị Hồng 

Minh 

CN Điều 

dưỡng 

Phòng Điều 

dưỡng 

003804/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

97 
Nguyễn Mạnh 

Dũng 

CN Điều 

dưỡng 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

001087/BN-

CCHN 

Theo QĐ 41/2005 

của BNV 
16/10/2013 10 

Điều dưỡng 

98 
Nguyễn Xuân 

Hiến 

CN Điều 

dưỡng 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

003724/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

99 
Trần Thị Thùy 

Anh 

CN Điều 

dưỡng 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

004214/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

8/5/2017 6 

Điều dưỡng 

100 Nguyễn Thị Lan 
CN Điều 

dưỡng 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi 

sức 

004215/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

8/5/2017 6 

Điều dưỡng 

101 
Nguyễn Văn 

Tuấn 

CN Điều 

dưỡng 
Ngoại nhi 

04660/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

04/07/2018 5 

Điều dưỡng 

102 Bùi Văn Hùng 
CN Điều 

dưỡng 
Ngoại nhi 

04758/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

24/08/2018 5 

Điều dưỡng 

103 Nguyễn Thị Dung 
CN Điều 

dưỡng 
Ngoại nhi 

003811/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

104 Đào Quang Duy 
CN Điều 

dưỡng 
Ngoại nhi 

003802/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

105 
Dương Thị 

Hường 

CN Điều 

dưỡng 
Ngoại nhi 

003892/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

21/06/2016 7 

Điều dưỡng 



106 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 

CN Điều 

dưỡng 
Ngoại nhi 

0002951/BG-

CCHN 

Theo QĐ 41/2005 

của BNV 
10/10/2014 9 

Điều dưỡng 

107 Nguyễn Thị Hạnh 
CN Điều 

dưỡng 

Liên chuyên 

khoa 

003808/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

29/08/2016 7 

Điều dưỡng 

108 
Nguyễn Thị 

Giang 

CN Điều 

dưỡng 

Liên chuyên 

khoa 

003967/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

15/11/2016 7 

Điều dưỡng 

109 Bùi Thị Linh 
CN Điều 

dưỡng 

Liên chuyên 

khoa 

4230/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

08/05/2017 6 

Điều dưỡng 

110 Nguyễn Thị Thảo 
CN Điều 

dưỡng 

Liên chuyên 

khoa 

02717/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2016 

15/05/2018 5 

Điều dưỡng 

111 Nguyễn Thị Ngân 
CN Điều 

dưỡng 
Sản bệnh 

004803/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

04/10/2018 5 

Điều dưỡng 

112 Phạm Thị Thoa 
CN Điều 

dưỡng 
Sản bệnh 

005331/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

19/05/2020 4 

Điều dưỡng 

113 Lại Thị Hợi 

CN Điều 

dưỡng CN 

Phụ sản 

Sản đẻ 
001211/BN-

CCHN 

Theo QĐ 41/2005 

của BNV 
06/11/2013 10 

Điều dưỡng 

114 Đinh Thị Chúc 
CN điều 

dưỡng 
Sản đẻ 

001082/BN-

CCHN 

Theo QĐ 41/2005 

của BNV 
16/10/2013 10 

Điều dưỡng 

115 Phùng Thị Thảo 
CN Điều 

dưỡng 
Sản đẻ 

005395/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

07/07/2020 4 

Điều dưỡng 



116 Quách Thị Huyền 
CN Điều 

dưỡng 
Phụ 

005362/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

18/06/2020 4 

Điều dưỡng 

117 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 

CN Điều 

dưỡng 
Phụ 

04609/BN-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại 

TTLT số 26/2015 

29/11/2017 6 

Điều dưỡng 

118 Bùi Quang Lai 
BSCKI 

CĐHA 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

001389/BN-

CCHN 

 

KCB chuyên 

khoa CĐHA 

 

06/11/2013 10 

Kỹ thuật y hình ảnh y học 

119 
Trần Thị Hoa 

 
BSĐK 

Chẩn đoán 

hình ảnh 
04570/BN-

CCHN 

 

Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

 

02/11/2017 6 

Kỹ thuật y hình ảnh y học 

120 

Nguyễn Danh 

Nam 

 

CN 

KTHAYH 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

003720/BN-

CCHN 

KTV Chẩn đoán 

hình ảnh 

29/08/2016 

7 

Kỹ thuật y hình ảnh y học 

121 
Nguyễn Xuân 

Nhương 

CN 

KTHAYH 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

04784/BN-

CCHN 

KTV Hình ảnh y 

học 

09/12/2018 
5 

Kỹ thuật y hình ảnh y học 

122 
Hoàng Văn Phan CN 

KTHAYH 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

004165/BN-

CCHN 

KTV Chẩn đoán 

hình ảnh 

13/02/2017 
6 

Kỹ thuật y hình ảnh y học 

123 

Lê Xuân Dân  Ths sinh 

học 

Xét nghiệm 

trung tâm -

GPB 

0001916/BN-

CCHN 

Xét nghiệm huyết 

học, sinh hóa vi 

sinh 

16/12/2013 

10 

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 

124 

Nguyễn Thị Định BSĐK Xét nghiệm 

trung tâm -

GPB 

003946/BN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

HHTM 

15/11/2016 

7 

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 

125 

Trịnh Thị Trang 
CN XNYH 

 

Xét nghiệm 

trung tâm -

GPB 

003973/BN-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

15/11/2016 

7 

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 



126 

Tạ Đăng Thọ CN XNYH Xét nghiệm 

trung tâm -

GPB 

003707/BN-

CCHN 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

29/08/2016 

7 

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 

127 

Nguyễn Thị 

Khuyên 

CN XNYH Xét nghiệm 

trung tâm -

GPB 

000 351/BN-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm y học 

28/09/2012 

10 

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 

128 

Chu Thị Năm CN XNYH Xét nghiệm 

trung tâm -

GPB 

04568/BN-

CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

02/11/2017 

6 

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 

129 

Phan Khắc Tùng CN XNYH Xét nghiệm 

trung tâm -

GPB 

04567/BN-

CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

02/11/2017 

6 

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3. CHI PHÍ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Ban hành kèm bản công bố số 474/BCB-BVSN ngày 09/05/2024) 

STT Đối tượng Thời gian thực hành Giá thu 

1 Bác sĩ y khoa 12 tháng 27.600.000 

2 Bác sĩ chuyên khoa Nhi 

khoa, Sản phụ khoa 

12 tháng 27.600.000 

3 Điều dưỡng 6 tháng 13.800.000 

4 Hộ sinh 6 tháng 13.800.000 

5 Kỹ thuật y xét nghiệm y học  6 tháng 13.800.000 

6 Kỹ thuật y hình ảnh y học 6 tháng 13.800.000 
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